
1. Họ và tên thường dùng:    BÙI THỊ PHƯƠNG THẢO
2. Họ và tên khai sinh:          BÙI THỊ PHƯƠNG THẢO
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 02/8/1981  ;  5. Giới tính: Nữ
6. Quê quán:  Xã Bình Phú, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
7. Nơi đăng ký thường trú: Số nhà 167/19 đường Võ Văn Kiệt, 

phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Nơi ở hiện nay:  Số nhà 167/19 đường Võ Văn Kiệt, phường 
Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

8. Số CMND: 240626908;       Ngày cấp:  08/7/2014;         Nơi cấp: 
Công an tỉnh Đắk Lắk

9. Dân tộc: Kinh ;                                      10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:  

- Giáo dục phổ thông: 12/12
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Luật
- Học vị: Không ;       Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Trung cấp
- Ngoại ngữ: Anh văn B

12. Nghề nghiệp hiện nay:  Công chức
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Trưởng Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội
14. Nơi làm việc: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, khu Liên cơ quan UBND thành 

phố Buôn Ma Thuột
15. Ngày vào Đảng: 12/11/2004

- Ngày chính thức: 12/11/2005;      Số thẻ đảng viên: 37.028893
- Chức vụ trong Đảng: Chi ủy viên

16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 
- Tên tổ chức đoàn thể: Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Buôn Ma Thuột
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: 

17. Tình trạng sức khoẻ:  Tốt 
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 

- Trung ương đoàn tặng kỷ niệm chương vì thế hệ trẻ năm 2008
- Trung ương đoàn tặng Bằng khen năm 2013
- UBND thành phố tặng Giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2015
- Hàng năm đều được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (từ năm 2013 - 2015)

19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  Không 
bị kỷ luật, không có án tích

20. Là đại biểu Quốc hội: Không
21. Là đại biểu HĐND: Không

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? 
tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? ở đâu?

Từ tháng 4/2002
đến tháng 10/2006 Cán bộ Thành đoàn Buôn Ma Thuột.

Từ tháng 11/2006 
đến tháng 12/2010

Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh 
niên Việt Nam thành phố Buôn Ma Thuột.

Từ tháng 01/2011 
đến tháng 7/2013

Phó Bí thư Thành đoàn Buôn Ma Thuột, Chủ tịch Hội đồng đội thành phố 
Buôn Ma Thuột.

Từ tháng 7/2013
đến nay Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.
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1. Họ và tên thường dùng:    H’MAI KNUL
2. Họ và tên khai sinh:          H’MAI KNUL
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 10/8/1968           ;      5. Giới tính: Nữ
6. Quê quán:  Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
7. Nơi đăng ký thường trú: Số nhà 39, đường Y Nuê, phường Ea 

Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Nơi ở hiện nay:  Số nhà 39, đường Y Nuê, phường Ea Tam, 
thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

8. Số CMND: 240309213;  Ngày cấp:  02/01/2008;   
Nơi cấp:  Công an tỉnh Đắk Lắk

9. Dân tộc: Ê đê ;                  10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:  

- Giáo dục phổ thông: 12/12
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cao đẳng sư phạm mầm non, Cử nhân Luật
- Học vị: Không;   Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Ngoại ngữ: Anh văn B

12. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Trưởng Ban Dân tộc của 

HĐND tỉnh Đắk Lắk
14. Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Đắk Lắk
15. Ngày vào Đảng: 02/4/2005

- Ngày chính thức: 02/4/2006 ;      Số thẻ đảng viên: 37.030392
- Chức vụ trong Đảng: Phó Bí thư chi bộ

16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 
- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Phó Chủ tịch Công đoàn

17. Tình trạng sức khoẻ:  Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của UBND tỉnh Đắk 

Lắk tặng đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2012 và năm 2014

19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  Không
20. Là đại biểu Quốc hội: Không
21. Là đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ: 2011 - 2016

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? 
tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? ở đâu?

Từ tháng 12 năm 1987 
đến tháng 02 năm 1991

Đi lao động hợp tác tại Liên Xô cũ, làm công nhân may mặc tại 
thành phố Ivanovơ

Từ tháng 3 năm 1991 
dến tháng 8 năm 1994 Làm việc tại Công ty Du lịch Đắk Lắk 

Từ tháng 9 năm 1994 
đến tháng 7 năm 1996

Học tại trường trung học Sư phạm Mầm non Đắk Lắk

Từ tháng 8 năm 1996 
đến tháng 3 năm 2006

Giáo viên trường Mầm non tư thục Hoa Cúc (Phan Chu Trinh – 
thành phố Buôn Ma Thuột – tỉnh Đắk Lắk). Từ tháng 7 năm 1997 
là Chủ tịch công đoàn cơ sở trường học, Ủy viên Ban châp hành 
công đoàn giáo dục, Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động 
thành phố Buôn Ma Thuột

Từ tháng 4 năm 2006 
đến tháng 3 năm 2009 Chuyên viên Ban tổ chức Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk

Từ tháng 4 năm 2009 
đến tháng 12 năm 2009 Chuyên viên Ban Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk

Từ tháng 01 năm 2010 
đến tháng 3 năm 2010 Phó trưởng Ban Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk

Từ tháng 4 năm 2010 
đến tháng 6 năm 2011

Phó trưởng Ban Nữ công, Đảng Ủy viên Đảng bộ Liên đoàn Lao 
động tỉnh Đắk Lắk

Từ tháng 7 năm 2011 
đến tháng 6 năm 2015 Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Đắk Lắk

Từ tháng 7 năm 2015 
đến tháng 3 năm 2016

Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Đắk Lắk, Phó Bí thư chi bộ, 
Phó Chủ tịch CĐCS cơ quan
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1. Họ và tên thường dùng:    NGUYỄN THANH HIỆP
2. Họ và tên khai sinh:          NGUYỄN THANH HIỆP
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 05/12/1964  ;  5. Giới tính: Nam
6. Quê quán: Thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam
7. Nơi đăng ký thường trú: Tổ dân phố 10, phường Tân Hòa, thành 

phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
    Nơi ở hiện nay: Tổ dân phố 10, phường Tân Hòa, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
8. Số CMND: 240450045;  Ngày cấp:  20/11/2009;   
Nơi cấp:   Công an tỉnh Đắk Lắk

9. Dân tộc: Kinh       ;                                      10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:  

- Giáo dục phổ thông: 12/12
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư Lâm nghiệp
- Học vị: Không  ;          Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Ngoại ngữ: 

12. Nghề nghiệp hiện nay:  Cán bộ
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh 

Đắk Lắk
14. Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Đắk Lắk
15. Ngày vào Đảng: 15/7/1992

- Ngày chính thức:   15/7/1993 ;           Số thẻ đảng viên: 37011555
- Chức vụ trong Đảng: Tỉnh ủy viên, Ủy viên Đảng đoàn HĐND tỉnh

16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 
- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Đoàn viên

17. Tình trạng sức khoẻ:  Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 

- Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không
20. Là đại biểu Quốc hội: Không
21. Là đại biểu HĐND xã, phường, nhiệm kỳ 1994-1999 và 1999-2004; đại biểu HĐND thành 

phố, nhiệm kỳ 2011-2016; đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 1994-1999 và 2011-2016.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? 
tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? ở đâu?

Từ tháng 12 năm 1989 
đến tháng 10 năm 1991

Bí thư xã đoàn; Ủy viên Ủy ban nhân dân xã Hòa Đông, thị xã 
Buôn Ma Thuột

Từ tháng 11 năm 1991 
dến tháng 11 năm 1992 Ủy viên Ủy ban nhân dân xã phụ trách Văn phòng 

Từ tháng 12 năm 1992 
đến tháng 10 năm 1993 Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Đông, thị xã Buôn Ma Thuột

Từ tháng 11 năm 1993 
đến tháng 4 năm 1995

Ủy viên Thường vụ Đảng ủy xã, Chủ tịch UBND xã Hòa Đông, 
đại biểu HĐND tỉnh khóa V

Từ tháng 5 năm 1995 đến 
tháng 12 năm 1999 Thành ủy viên, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường Tân Hòa

Từ tháng 01 năm 2000 
đến tháng 8 năm 2003 Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND phường Tân Hòa

Từ tháng 9 năm 2003 đến 
tháng 3 năm 2004 Phó Chánh Văn phòng Thành ủy thành phố Buôn Ma Thuột

Từ tháng 4 năm 2004 đến 
tháng 10 năm 2005

Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy thành phố Buôn Ma 
Thuột

Từ tháng 10 năm 2005 
đến tháng 8 năm 2010

Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy 
thành phố Buôn Ma Thuột

Từ tháng 8 năm 2010 đến 
tháng 6 năm 2011 Phó Bí thư Thường trực thành ủy thành phố Buôn Ma Thuột

Từ tháng 7 năm 2011 đến 
tháng 10 năm 2015

Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa VIII, nhiệm kỳ 
2011 - 2016, Ủy viên Đảng đoàn HĐND tỉnh

Từ tháng 10 năm 2015 
đến nay

Tỉnh ủy viên, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa 
VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016, Ủy viên Đảng đoàn HĐND tỉnh.

Mẫu số 7/BCĐBHĐND

TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH ĐẮK LẮK NHIỆM KỲ 2016-2021



1. Họ và tên thường dùng:    PHAN KHÁN
2. Họ và tên khai sinh:          PHAN KHÁN
3. Các bí danh/tên gọi khác: Thượng tọa Thích Châu Quang
4. Ngày, tháng, năm sinh: 01/03/1951          5. Giới tính: Nam
6. Quê quán: xã Điện Hồng, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
7. Nơi đăng ký thường trú: Số 117 Phan Bội Châu, thành phố Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
    Nơi ở hiện nay: Chùa Sắc tứ Khải Đoan, số 117 Phan Bội Châu, 

thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
8. Số CMND/ Hộ chiếu/ Thẻ căn cước công dân: 240023591 

                                            Ngày cấp:  06/11/2003         Nơi cấp: Công an tỉnh Đắk Lắk
9. Dân tộc: Kinh                                         10. Tôn giáo: Phật giáo
11. Trình độ hiện nay:  

- Giáo dục phổ thông: 12/12
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Không
- Học hàm: Không                                 Học vị: Không
- Lý luận chính trị: Không
- Ngoại ngữ: Không

12. Nghề nghiệp hiện nay: Tu sĩ
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh
14. Nơi làm việc: Chùa Sắc tứ Khải Đoan, 117 Phan Bội Châu, thành phố Buôn Ma Thuột
15. Ngày vào Đảng: Không                            Số thẻ đảng viên: Không

- Ngày chính thức: Không                 
- Chức vụ trong Đảng: Không

16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 
- Tên tổ chức đoàn thể: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk
- Chức vụ trong tổ chức đoàn thể: Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

17. Tình trạng sức khoẻ: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 

- 01 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
- 01 bằng khen của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, do đồng chí Trần Đại Quang ký

19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  Không
20. Là đại biểu Quốc hội: Không

21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2009-2011

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? 
tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? ở đâu?

Từ tháng 03/1951
đến năm 1961 Còn nhỏ, đi học

Từ năm 1961
Đến năm 964 Sinh sống tại xã Quảng Phú, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk

Từ năm 1964
Đến năm 1997 Tu tại chùa Sắc tứ Khải Đoan – thành phố Buôn Ma Thuột

Từ năm 1997 đến nay Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đắk Lắk
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1. Họ và tên thường dùng:    PHAN THANH TÙNG
2. Họ và tên khai sinh:          PHAN THANH TÙNG
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 28/3/1982  ;         5. Giới tính: Nam
6. Quê quán:  Xã An Mỹ, huyện Mỹ Cát, tỉnh Bình Định
7. Nơi đăng ký thường trú: Số nhà 24/3 đường Giải Phóng, Tổ dân 

phố 7, phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk 
Lắk

    Nơi ở hiện nay:  Số nhà 24/3 đường Giải Phóng, Tổ dân phố 7, 
phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

8. Số CMND: 240688344 ;    Ngày cấp:  20/8/2008 ;          
                                               Nơi cấp: Công an tỉnh Đắk Lắk
9. Dân tộc: Kinh ;                                      10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:  

- Giáo dục phổ thông: 12/12
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Kinh tế
- Học vị: Không ;       Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Ngoại ngữ: Không

12. Nghề nghiệp hiện nay:  Công chức
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Ủy viên Thường trực UBMTTQ 

Việt Nam thành phố Buôn Ma Thuột
14. Nơi làm việc: Số 01 đường Lý Nam Đế, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
15. Ngày vào Đảng: 16/11/2004

- Ngày chính thức: 16/11/2005 ; Số thẻ đảng viên: 37.029617
- Chức vụ trong Đảng: 

16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không
17. Tình trạng sức khoẻ:  Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:

- Hàng năm đạt danh hiệu Lao động tiên tiến

- Được UBND thành phố khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  Không 

bị kỷ luật, không có án tích
20. Là đại biểu Quốc hội: Không
21. Là đại biểu HĐND: Không

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? 
tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? ở đâu?

Từ tháng 7/2002 
đến ngày 8/2004

Là Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố 7, phường Tân Thành, thành phố 
Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Từ năm 2004 đến 
tháng 8/2005

Là cán bộ Ủy nhiệm thu - đội thuế phường Tân Thành, thành phố 
Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Từ năm 2006 đến 
năm 2011 Là cán bộ của Ban Dân vận Thành ủy Buôn Ma Thuột.

Từ tháng 11/2011 
đến nay

Là Ủy viên Thường trực UBMTTQ Việt Nam thành phố Buôn Ma 
Thuột.
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1. Họ và tên thường dùng:    TRẦN VĨNH CẢNH
2. Họ và tên khai sinh:          TRẦN VĨNH CẢNH
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 10/10/1960  ;  5. Giới tính: Nam
6. Quê quán:  Xã Nhơn Phong, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định
7. Nơi đăng ký thường trú: 94/44 đường Ngô Gia Tự, phường Tân 

An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Nơi ở hiện nay:  94/44 đường Ngô Gia Tự, phường Tân An, 
thành phố Buôn Ma Thuột

8. Số CMND: 241314405;                 Ngày cấp:  04/12/2008;   
Nơi cấp: Công an tỉnh Đắk Lắk
9. Dân tộc: Kinh ;                                      10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:  

- Giáo dục phổ thông: 12/12
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư Xây dựng dân dụng – công nghiệp (hệ chính quy)
- Học vị: Thạc sỹ Quản lý công;             Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Cử nhân chính trị
- Ngoại ngữ: Anh văn B

12. Nghề nghiệp hiện nay:  Cán bộ
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân 

tỉnh Đắk Lắk
14. Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Số 09 đường Lê Duẩn, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
15. Ngày vào Đảng: 25/01/1988

- Ngày chính thức: 25/01/1989 ;      Số thẻ đảng viên: 37.002786
- Chức vụ trong Đảng: Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đắk Lắk
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không

16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 
- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Đoàn viên

17. Tình trạng sức khoẻ:  Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 

- Huân chương chiến sĩ vẻ vang hạng ba (năm 1992)
- Huân chương chiến công hạng ba (năm 1994)
- 02 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2000, năm 2010)

19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  Không
20. Là đại biểu Quốc hội: Không
21. Là đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk khoá VII, nhiệm kỳ 2004-2011 và khoá VIII, nhiệm kỳ 

2011-2016

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? 
tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? ở đâu?

Từ tháng 10/1960 
đến  tháng 9/1985

Còn nhỏ, học cấp I, cấp II, cấp III ở thành phố Quy Nhơn và học Trường 
Đại học Bách khoa Đà Nẵng ngành xây dựng dân dụng – công nghiệp 
(hệ chính quy)

Từ tháng 9/1985 
đến tháng 8/1986

Kỹ sư Xây dựng, cán bộ Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh 
Nghĩa Bình (nay là tỉnh Bình Định)

Từ tháng 8/1986 
đến tháng 4/1989

Theo Lệnh động viên cục bộ của Bộ Quốc phòng, nhập ngũ vào Quân 
đội nhân dân Việt Nam và được điều động sang chiến trường Đông Bắc 
Campuchia, làm trợ lý Phòng doanh trại Cục Hậu cần Mặt trận 579, sau 
đó được điều động về Trung đoàn bộ binh 95 thuộc Sư đoàn bộ binh 307. 
Đảng viên, Bí thư Chi đoàn, cấp bậc Trung uý 

Từ tháng 4/1989 
đến tháng 02/1993

Phục viên chuyển ngành về lại Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 
tỉnh Bình Định làm cán bộ kỹ thuật. Sau đó được bổ nhiệm làm Trưởng 
phòng quản lý thanh tra (năm 1990); Trưởng phòng kiểm nghiệm cơ 
lý- hoá sinh (năm 1991); Trưởng phòng quản lý chất lượng (năm 1992). 
Được bầu làm Chủ tịch công đoàn cơ sở cơ quan Chi cục Tiêu chuẩn đo 
lường chất lượng tỉnh Bình Định

Từ tháng 02/1993 
đến tháng 12/2004

Chuyển công tác về Công ty Xây dựng số 1 Đắk Lắk, làm cán bộ kỹ 
thuật, Đội trưởng Đội xây dựng số 1 (tháng 9/1994); Phó Giám đốc Công 
ty (từ tháng 02/1995 đến tháng 3/2001); Chủ tịch Hội đồng quản trị 
kiêm Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng Đắk Lắk (từ tháng 03/2001-
12/2004); Bí thư Chi bộ Công ty cổ phần xây dựng; là đại biểu HĐND 
tỉnh Đắk Lắk khoá VII (nhiệm kỳ 2004-2011), thành viên Ban Kinh tế và 
Ngân sách của HĐND tỉnh

Từ tháng 12/2004 
đến tháng 6/2011

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Đắk Lắk (từ tháng 01/2005 đến tháng 
12/2009); Giám đốc Sở Xây dựng Đắk Lắk (từ tháng 12/2009 đến tháng 
6/2011). Bí thư Chi bộ Sở Xây dựng, Tỉnh uỷ viên Tỉnh uỷ Đắk Lắk, Đại 
biểu HĐND tỉnh khoá VIII (nhiệm kỳ 2011-2016), thành viên Ban Kinh 
tế và Ngân sách HĐND tỉnh

Từ tháng 6/2011 
đến tháng 01/2014

Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Thành uỷ Buôn Ma Thuột, Chủ tịch UBND 
thành phố Buôn Ma Thuột; Đại biểu HĐND tỉnh khoá VIII (nhiệm kỳ 
2011-2016), thành viên Ban kinh tế ngân sách của HĐND tỉnh

Từ tháng 01/2014 
đến tháng 11/2015

Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ huyện Ea H’Leo; Đại biểu HĐND tỉnh 
khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016), thành viên Ban Kinh tế và Ngân sách 
HĐND tỉnh

Từ tháng 12/2015 
đến nay

Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (từ tháng 10/2015), Phó Chủ tịch HĐND 
tỉnh Đắk Lắk (từ tháng 12/2015 đến nay)
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1. Họ và tên thường dùng: Y QUÍ NIÊ SIÊNG
2. Họ và tên khai sinh:       Y QUÍ NIÊ SIÊNG
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 17/07/1986     5. Giới tính: Nam
6. Quê quán: Buôn Cuôr Đăng B, xã Cuôr Đăng, huyện Cư M’gar, 

tỉnh Đắk Lắk
7. Nơi đăng ký thường trú:  Buôn Cuôr Đăng B, xã Cuôr Đăng, 

huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk
    Nơi ở hiện nay: Buôn Đhă Prong, xã Cư Êbua, thành phố Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
8. Số CMND: 240918206      Ngày cấp: 29/03/2013          

                                                Nơi cấp: Công an tỉnh Đắk Lắk
9. Dân tộc: Êđê                                        10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:  

- Giáo dục phổ thông: 12/12
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Giáo dục chính trị
- Học vị: Không                                  Học hàm: Không                                           
- Lý luận chính trị: Trung cấp
- Ngoại ngữ: Không

12. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Bí thư Thành Đoàn Buôn Ma Thuột, Chủ 

tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Buôn Ma Thuột
14. Nơi làm việc: Thành Đoàn Buôn Ma Thuột
15. Ngày vào Đảng: 12/08/2010 ; Số thẻ đảng viên: 37.048503

- Ngày chính thức:   12/08/2011
- Chức vụ trong Đảng: Thành ủy viên khóa XIV nhiệm kỳ 2015 – 2020, Bí thư Chi Bộ VI 

Thành Đoàn Buôn Ma Thuột, Đảng ủy Khối Dân vận Thành ủy Buôn Ma Thuột
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
- Lý do ra khỏi Đảng: Không

16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 

  - Tên tổ chức đoàn thể: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam
  - Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:  Bí thư Thành Đoàn Buôn Ma Thuột, Chủ tịch Hội 

LHTN Việt Nam thành phố Buôn Ma Thuột
17. Tình trạng sức khoẻ: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không
20. Là đại biểu Quốc hội:  Không

21. Là đại biểu Hội đồng nhân: Không

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? 
tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? ở đâu?

Từ tháng 10/2010
đến ngày 31/03/2013

- Hợp đồng lao động tại Ban Đoàn kết tập hợp Thanh niên - Tỉnh 
đoàn Đắk Lắk, chuyên viên Văn phòng Hội LHTN Việt Nam 
tỉnh Đắk Lắk.

Từ ngày 01/04/2013 - Tuyển dụng biên chế chính thức tại Tỉnh Đoàn Đắk Lắk.

Từ ngày 20 tháng 6/2013 
đến tháng 7 năm 2014

- Điều động luân chuyển công tác sang Thành Đoàn Buôn Ma 
Thuột, giữ chức danh Phó Bí thư Thành Đoàn, Phó Chủ tịch Hội 
LHTN Việt Nam Thành phố.

Từ tháng 7/014 
đến nay.

- Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Thành phố (nhiệm kỳ 2014 
-2019).
- Ủy viên Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đắk Lắk (nhiệm 
kỳ 2014 – 2019)
- Ủy viên Trung ương Hội LHTN Việt Nam (nhiệm kỳ 2014 
-2019).
- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Buôn Ma Thuột 
khóa XIV ( nhiệm kỳ 2015 – 2020). 
- Bí thư Thành Đoàn Buôn Ma Thuột (nhiệm kỳ 2012 -2017)
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1. Họ và tên thường dùng:    AMA ZOAN
2. Họ và tên khai sinh:          Y RIK KBUÔR
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 01/01/1967            5. Giới tính: Nam
6. Quê quán:  Buôn Ê Nao A, xã Ea Tu, thành phố Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk
7. Nơi đăng ký thường trú: Buôn Ê Nao A, xã Ea Tu, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 
Nơi ở hiện nay:  Buôn Ê Nao A, xã Ea Tu, thành phố Buôn Ma 
Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

8. Số CMND: 240454357;      Ngày cấp:  30/9/2009;   
                                                Nơi cấp:      Công an tỉnh Đắk Lắk;   
9. Dân tộc: Ê đê                       10. Tôn giáo: Tin Lành
11. Trình độ hiện nay:  

- Giáo dục phổ thông: 12/12
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Mục Sư Nhiệm Chức
- Học vị:   Bổ túc Thần học                      Học hàm: Không             
- Lý luận chính trị: Không
- Ngoại ngữ: Không

12. Nghề nghiệp hiện nay:  Mục sư
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Mục sư Quản nhiệm Chi Hội.
14. Nơi làm việc: Chi Hội Tin Lành Buôn Ê Nao AB, xã Ea Tu, thành phố Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk.
15. Ngày vào Đảng: Không

- Ngày chính thức:           Số thẻ đảng viên: 
- Chức vụ trong Đảng, đoàn thể: 
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 
- Tên tổ chức đoàn thể: UBMTTQ xã Ea Tu, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Ủy viên

17. Tình trạng sức khoẻ:  Bình thường

18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:  Không
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  Không
20. Là đại biểu Quốc hội (nếu có):  Không

21. Là đại biểu HĐND tỉnh (nếu có):  Không

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? 
tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? ở đâu?

Từ năm 1992
đến năm 2003 Làm Buôn phó Buôn Ê Nao A, xã Ea Tu, thành phố Buôn Ma Thuột.

Từ năm 2003
đến năm 2011 Làm Buôn Trưởng Buôn Ê Nao A, Ea Tu, thành phố Buôn Ma Thuột.




